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1. MỤC TIÊU

1.1. Kiến thức. Học sinh ôn tập các kiến thức về:

- Di truyền quần thể: Đặc trưng di truyền của quần thể qua tần số alen và tần số kiểu gen; cấu trúc di truyền của quần thể tự thụ và quần thể ngẫu phối; Nội dung, điều kiện đúng và ý nghĩa của định luật Hacdi- Vanbec
- Ứng dụng di truyền: Cách tiến hành, đối tượng áp dụng, thành tựu tạo giống của các phương pháp ưu thế lai, gây đột biến, công nghệ tế bào và công nghệ gen

- Tiến hóa: những luận điểm cơ bản của học thuyết tổng hợp về quá trình tiến hóa, nguồn nguyên liệu tiến hóa, nhân tố tiến hóa
1.2. Kĩ năng: Học sinh rèn luyện các kĩ năng: kĩ năng làm bài trắc nghiệm, kĩ năng quan sát phân tích, kĩ năng liên hệ vận dụng
2. NỘI DUNG

2.1. Các dạng câu hỏi định tính:
- Cấu trúc di truyền của quần thể tự thụ phấn và giao phối gần
- Cấu trúc di truyền của quần thể ngẫu phối

- Nội dung, điều kiện đúng và ý nghĩa của định luật Hacdi- Vanbec
- Cách tiến hành và thành tựu của phương pháp tạo giống thuần, giống ưu thế lai, tạo giống gây đột biến, công nghệ tế bào và công nghệ gen

- Luận điểm của học thuyết tổng hợp về nguồn nguyên liệu tiến hóa, quá trình tiến hóa và nhân tố tiến hóa
2.2. Các dạng câu hỏi định lượng:
  - Cách tính tần số kiểu gen của quần thể tự thụ xuất phát có kiểu gen Aa và xuất phát có kiểu gen AA, Aa, aa

  - Cách tính tần số alen, thành phần kiểu gen của quần thể ngẫu phối trong trường hợp có 2 alen và 3 alen
  - Cách tính tần số alen, kiểu gen khi biết quần thể cân bằng di truyền
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2.4. Câu hỏi và bài tập minh họa 
NHẬN BIẾT

Câu 1. Nếu một quần thể tự thụ phấn qua nhiều thế hệ thì tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể sẽ biến đổi theo hướng tần số alen:

A. Thay đổi theo hướng tăng alen trội và giảm alen lặn nhưng tần số kiểu gen không đổi

B. Không thay đổi nhưng tần số kiểu gen thay đổi theo hướng giảm tỉ lệ đồng hợp và tăng tỉ lệ dị hợp

C. Thay đổi theo hướng làm tăng alen lặn và giảm alen trội nhưng tần số kiểu gen không thay đổi

D. Không thay đổi nhưng tần số kiểu gen thay đổi theo hướng giảm tỉ lệ dị hợp và tăng tỉ lệ đồng hợp

Câu 2: Ý nghĩa thực tiễn của định luật Hacdi- Vanbec

A. Phản ánh trạng thái cân bằng di truyền trong quần thể

B. Có thể xác định tần số tương đối của các kiểu gen và các alen từ tỉ lệ các loại kiểu hình trong quần thể

C. Khẳng định sự duy trì những đặc điểm đã đạt được trong tiến hóa cũng quan trọng không kém sự phát sinh các đặc điểm mới và sự biến đổi các đặc điểm đã có

D. Cơ sở để giải thích vì sao trong thiên nhiên có những quần thể được duy trì ổn định qua thời gian dài

Câu 3: Thế hệ xuất phát của một quần thể tự phối có kiểu gen dị hợp chiếm 100%. Hãy cho biết thành phần kiểu gen của quần thể sau 2 thế hệ tự phối?

A. Aa=1/4;AA=aa=3/8   

B. Aa=1/2;AA= aa=3/8   

C. Aa=1/4;AA= aa= 5/8    

D. Aa=1/2;AA= aa= 5/8

Câu 4: Một quần thể có cấu trúc di truyền như sau: 0,6AA:0,2Aa:0,2aa. Tần số alen A và alen a trong quần thể là

A. p(A)= 0,7;q(a)= 0,3   

B. p(A)= 0,3;q(a)= 0,7
    

C. p(A)= 0,4;q(a)= 0,6

D.p(A)= 0,6;q(a)= 0,4

Câu 5: Giao phối cận huyết được thể hiện ở phép lai nào sau đây?

A. AaBbCcDd x aabbccDD
B. AaBbCcDd x AaBbCcDd
C. AaBbCcDd x aaBBccDD
D. AABBCCDD x aabbccdd
Câu 6: Hiện tượng con lai có năng suất, phẩm chất, sức chống chịu, khả năng sinh trưởng và phát triển vượt trội bố mẹ gọi là

A. thoái hóa giống.
    B. ưu thế lai.
          C. bất thụ.
        D. siêu trội.

Câu 7: Cơ sở di truyền của ưu thế lai theo giả thuyết siêu trội được biểu thị qua sơ đồ nào sau đây?

A. AABb> AaBb> aabb



B. AaBb > AABb > AABB


C. AaBb> AABb> aaBb



D. AABB> aabb> AaBb

Câu 8: Tạo giống thuần chủng bằng phương pháp dựa trên nguồn biến dị tổ hợp áp dụng có hiệu quả đối với:

A. bào tử,hạt phấn                                     B. Vật nuôi,vi sinh vật

C. cây trồng,vi sinh vật                             D. Vật nuôi,cây trồng
Câu 9: Ở một loài thực vật giao phấn, các hạt phấn của quần thể 1 theo gió bay sang quần thể 2 và thụ phấn cho các cây của quần thể 2. Đây là ví dụ về

A. thoái hóa giống

B. biến động di truyền

C. di- nhập gen

D. giao phối không ngẫu nhiên

Câu 10: Theo thuyết hiện đại giao phối không ngẫu nhiên thường làm thay đổi thành phần kiểu gen theo hướng

A. tăng dần tần số kiểu gen đồng hợp tử, giảm dần tần số kiểu gen dị hợp tử

B. giảm dần tần số kiểu gen đồng hợp tử trội, tăng dần tần số kiểu gen dị hợp tử

C. tăng dần tần số kiểu gen đồng hợp tử trội, giảm dần tần số kiểu gen đồng hợp tử lặn

D. giảm dần tần số kiểu gen đồng hợp tử lặn, tăng dần kiểu gen dị hợp tử  
Câu 11:. Đối với quá trình tiến hóa, CLTN và các yếu tố ngẫu nhiên đều có vai trò

A. làm phong phú vốn gen của quần thể

B. làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể

C. định hướng quá trình tiến hóa

D. tạo ra các kiểu gen quy định các kiểu hình thích nghi

Câu 12. Ở một quần thể hươu do tác động của một cơn lũ quét làm cho đa số cá thể khỏe mạnh bị chết. Số ít cá thể còn lại có sức khỏe kém hơn sống sót, tồn tại và phát triển thành một quần thể mới có thành phần kiểu gen và tần số alen khác hẳn quần thể gốc. Đây là ví dụ về tác động của
A. di- nhập gen 
B. CLTN

C. các yếu tố ngẫu nhiên
D. đột biến

Câu 13. Sự khác biệt cơ bản giữa tiến hóa nhỏ và tiến hóa lớn

A. tiến hóa nhỏ xảy ra ở cấp phân tử, tiến hóa lớn xảy ra ở cấp cơ thể

B. tiến hóa nhỏ xảy ra trên qui mô của bậc phân loại, tiến hóa lớn xảy ra trên qui mô của một loài

C. tiến hóa nhỏ xảy ra ở cấp quần thể, tiến hóa lớn xảy ra ở cấp độ quần xã và trên quần thể

D. tiến hóa nhỏ xảy ra ở cấp loài, tiến hóa lớn xảy ra ở cấp trên loài

Câu 14: Theo thuyết tiến hoá tổng hợp thì tiến hoá nhỏ là quá trình

A. Hình thành các nhóm phân loại trên loài.

B. Duy trì ổn định thành phần kiểu gen của quần thể.

C. Biến đổi thành phần kiểu gen của quần thể dẫn đến sự hình thành loài mới.

D. Củng cố ngẫu nhiên những alen trung tính trong quần thể.

Câu 15: Kết thúc quá trình tiến hoá nhỏ:

A. Hình thành loài mới

B. Hình thành các kiểu gen thích nghi

C. Hình thành các nhóm phân loại

D. Hình thành các đặc điểm thích nghi
THÔNG HIỂU

Câu 1: Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào đúng?

A. Tần số tương đối của 1 alen được tính bằng tỉ lệ phần trăm các kiểu hình của alen đó trong quần thể.

B. Vốn gen của quần thể là tập hợp tất cả các alen có trong quần thể tại một thời điểm xác định.

C. Tần số alen của các gen giống nhau ở các quần thể.

D. Cấu trúc di truyền của quần thể thể hiện thông qua tần số alen và tần số kiểu gen

Câu 2. Ở một loài thực vật, màu sắc hạt do một gen có 2 alen quy định: gen B quy định hạt vàng trội hoàn toàn so với alen b quy định hạt xanh. Cho các quần thể sau: quần thể 1: 100% cây cho hạt vàng; quần thể 2: 100% cây cho hạt xanh; quần thể 3: 25% cây cho hạt xanh. Quần thể luôn ở trạng thái cân bằng di truyền là

A. Quần thể 2 và 3

B. Quần thể 1

C. Quần thể 2

D. Quần thể 1 và 2

Câu 3:  Một quần thể xuất phát P có 100% Aa, tự thụ phấn liên tiếp thì cấu trúc di truyền ở thế hệ F4 là

A. 37,5% AA : 25% Aa : 37,5% aa.

B. 48,4375% AA : 3,125% Aa : 48,4375% aa.

C. 46,875% AA : 6,25% Aa : 46,875% aa
D. 50% Aa : 25% AA : 25% aa.

Câu 4: Quần thể nào sau đây có cấu trúc di truyền không đạt trạng thái cân bằng?

A.0,6AA:0,4Aa=1   
B.0,16aa:0,48Aa:0,36AA=1      C.AA=1
     D.0,36aa:0,48Aa:0,16AA=1

Câu 5: Ở một loài thực vật gen trội A qui định quả đỏ, alen lặn a qui định quả vàng. Một quần thể của loài trên ở trạng thái cân bằng di truyền có 75% số cây quả đỏ và 25% số cây quả vàng. Tần số tương đối của các alen A và a trong quần thể là

A. 0,5A và 0,5a

B. 0,6A và 0,4a

C. 0,4A và 0,6a
D. 0,2A và 0,8a

Câu 6: Dưới đây là các bước trong các quy trình tạo giống mới:

I. Cho tự thụ phấn hoặc lai xa để tạo ra các giống thuần chủng.

II. Chọn lọc các thể đột biến có kiểu hình mong muốn.

III. Xử lý mẫu vật bằng tác nhân đột biến.

IV. Tạo dòng thuần chủng.

Quy trình nào sau đây đúng nhất trong việc tạo giống bằng phương pháp gây đột biến?

A. I → III → II.
B. III → II → I.
C. III → II → IV.
D. II → III → IV.

Câu 7: Kỹ thuật nào dưới đây là ứng dụng công nghệ tế bào trong tạo giống mới ở thực vật?

A. Nuôi cấy hạt phấn.

B. Phối hợp hai hoặc nhiều phôi tạo thành thể khảm.

C. Phối hợp vật liệu di truyền của nhiều loài trong một phôi.

 D. Tái tổ hợp thông tin di truyền của những loài khác xa nhau trong thang phân loại.

Câu 8: Thành tựu nào sau đây không phải là do công nghệ gen?

A. Tạo ra cây bông mang gen kháng được thuốc trừ sâu.


B. Tạo ra cừu Đôly.

C. Tạo giống cà chua có gen sản sinh etilen bị bất hoạt, làm quả chậm chín.

D. Tạo vi khuẩn E.coli sản xuất insulin chữa bệnh đái tháo đường ở người.

Câu 9: Trong 8 tháng từ một củ khoai tây đã thu được 2000 triệu mầm giống đủ trồng cho 40 ha. Đây là kết quả ứng dụng của lĩnh vực công nghệ nào?

A. Công nghệ chuyển gen



B. Công nghệ tế bào
C. Công nghệ chuyển nhân và chuyển phôi


D. Công nghệ sinh học xử lí môi trường

Câu 10: Một quần thể ở trạng thái cân bằng Hacđi-Vanbec có 2 alen D, d ; trong đó số cá thể dd chiếm tỉ lệ 16%. Tần số tương đối của mỗi alen trong quần thể là bao nhiêu?

A. D = 0,16 ; d = 0,84
B. D = 0,4 ; d = 0,6 C. D = 0,84 ; d = 0,16  D. D = 0,6 ; d = 0,4

Câu 11: Bằng công nghệ tế bào thực vật, người ta có thể nuôi cấy các mẩu mô của cơ thể thực vật rồi sau đó cho chúng tái sinh thành các cây. Bằng kĩ thuật chia  cắt một phôi động vật thành nhiều phôi rồi cấy các phôi này vào tử cung của các con vật khác nhau cũng có thể tạo ra nhiều con vật quý hiếm. Đặc điểm chung của hai phương pháp này là:

A. Đều tạo ra các cá thể có kiểu gen đồng nhất

B. Đều thao tác trên vật liệu di truyền là ADN và nhiễm sắc thể

C. Đều tạo ra các cá thể có kiểu gen thuần chủng

D. Các cá thể tạo ra rất đa dạng về kiểu gen và kiểu hình

Câu 12: Khi cho tự thụ phấn bắt buộc cơ thể có kiểu gen AaBBcc số dòng thuàn có thể thu được ở đời sau là:

A. 4
B. 5

C. 3
D. 2

Câu 13: Trong chọn giống, để củng cố một tính trạng mong muốn nào đó người ta thường dùng phương pháp tự thụ phấn hoặc giao phối gần vì?

A. tạo ra các cá thể có mang những gen quy định tính trạng mong muốn

B. tạo ra các cá thể có nhiều gen trội nhằm tạo ra ưu thế lai

C. tạo ra kiểu gen đồng hợp lặn để đánh giá mức độ nguy hiểm của gen lặn

D. tạo ra những dòng thuần có mang các cặp gen ở trạng thái đồng hợp

Câu 14: Cho các bước tạo động vật chuyển gen:

(1) Lấy trứng ra khỏi con vật.

(2) Cấy phôi đã được chuyển gen vào tử cung con vật khác để nó mang thai và sinh đẻ bình thường.

(3) Cho trứng thụ tinh trong ống nghiệm.

(4) Tiêm gen cần chuyển vào hợp tử và hợp tử phát triển thành phôi.

Trình tự đúng trong quy trình tạo động vật chuyển gen là:

A. (3) → (4) → (2) → (1)                    B. (1) → (4) → (3) → (2)

C. (1) → (3) → (4) → (2)                    D. (2) → (3) → (4) → (2)
Câu 15: Có bao nhiêu yếu tố sau đây là nhân tố tiến hóa
I. yếu tố ngẫu nhiên

II. Giao phối ngẫu nhiên


III. CLTN

IV. giao phối không ngẫu nhiên

V. đột biến

VI. Di nhập gen

A. 6


B. 3


C. 4


D. 5
VẬN DỤNG THẤP
Câu 1: Nhóm máu ở người do các alen IA, IB, IO nằm trên NST thường qui định với IA, IB đồng trội và IO lặn. biết tần số nhóm máu O chiếm 25%. Nếu tần số nhóm máu A là 56% thì tần số nhóm máu B và AB lần lượt là

A. 6% và 13%

B.13% và 6%


C. 9% và 11%

D.11% và 8%

Câu 2: Cho các quần thể với tần số như sau

1. 0,01 AA + 0,18 Aa + 0,81 aa=1

2. 0,5 AA +0,5 aa=1

3. 0,42 AA+ 0,3 Aa + 0,28 aa=1


4. 0,25 AA+ 0,25 Aa +0,5 aa=1

Số các quần thể cân bằng di truyền là

A. 1
B. 2
C. 4
D. 3
Câu 3: Cho các nội dung sau. Có bao nhiêu nội dung là điều kiện đúng của định luật Hacdi- Vanbec

1. Số lượng cá thể lớn, giao phối tự do



2. Có sự di nhập gen

3. Các loại giao tử, hợp tử đều có sức sống như nhau

4. Không chịu áp lực của chọn lọc

     5. Đột biến xảy ra nhưng tần số đột biến thuận lớn hơn tần số đột biến nghịch

6. Quần thể không cách li với các quần thể khác

A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
Câu 4: Ở ngô (bắp), A quy định bắp trái dài, a quy định bắp trái ngắn. Quần thể ban đầu có thành phần kiểu gen 0,18AA: 0,72Aa: 0,10aa. Vì nhu cầu kinh tế, những cây có bắp trái ngắn không được chọn làm giống. Tính theo lí thuyết, thành phần kiểu gen của quần thể bắp trồng ở thế hệ sau là:

A. 0,2916AA: 0,4968Aa: 0,2116aa
B. 0,40AA: 0,40Aa: 0,20aa

C. 0,36AA: 0,48Aa: 0,16aa

D. 0,36AA: 0,36Aa: 0,28aa

Câu 5: Có bao nhiêu ý mô tả về sinh vật biến đổi gen dưới đây?

(1) Giống lúa “gạo vàng” có khả năng tổng hợp - caroten trong hạt.

(2) Vi khuẩn E.Coli mang gen mã hóa insulin ở người.

(3) Chuột nhắt mang gen hoocmon sinh trưởng của chuột cống nên có khối lượng gần gấp đôi so với con chuột bình thường cùng lứa.

(4) Tạo được chủng nấm penicilium đột biến có hoạt tính penicilin tăng gấp 200 lần dạng ban đầu. Tạo được chủng vi khuẩn đột biến có năng suất tổng họp lyzin cao gâp 300 lần dạng ban đầu.

A. 3.                 B. 2.     
C. 1.   
             D. 4.

Câu 6: Cho các nhân tố sau

I. CLTN

II. Giao phối ngẫu nhiên

III. Giao phối không ngẫu nhiên

IV. các yếu tố ngẫu nhiên

V. đột biến

VI. Di- nhập gen

Có bao nhiêu nhân tố tiến hóa vừa làm thay đổi tần số alen, vừa làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể

A. 2


B. 6


C. 4


D. 5


VẬN DỤNG CAO

Câu 1: Cho các thành tựu sau, những thành tựu có ứng dụng công nghệ gen là:

(1) chủng vi khuẩn E.coli sản xuất insulin người

(2) giống dưa hấu tam bội không có hạt, có hàm lượng đường cao

(3) giống bông và giống đậu tương mang gen kháng thuốc diệt cỏ của thuốc lá cảnh Petunia

(4) giống nho cho quả to, không có hạt

(5) giống lúa “gạo vàng” có khả năng tổng hợp β–caroten (tiền vitamin A) trong hạt

(6) tgiống cây trồng lưỡng bội có kiểu gen đồng hợp về tất cả các gen

(7) giống cừu sản sinh prôtein huyết thanh của người trong sữa

A. 1,3,5,7
B. 3,4,5,7
C. 2,4,6
D. 1,2,4,5

Câu 2: Ở một loài thực vật, xét một gen có hai alen, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Thế hệ xuất phát (P) của một quần thể thuộc loài này có tỉ lệ kiểu hình 9 cây hoa đỏ: 1 cây hoa trắng. Sau ba thế hệ tự thụ phấn, số cây kiểu gen dị hợp chiếm tỉ lệ 7,5%. Theo lí thuyết, cấu trúc di truyền của quần thể này ở thế hệ (P) là

A. 0,3AA : 0,6Aa : 0,1aa
B. 0,1AA : 0,6Aa : 0,3aa

C. 0,6AA : 0,3Aa : 0,1aa
D. 0,7AA : 0,2Aa : 0,1aa

Câu 3: Ở một loài thực vật tự thụ phấn, chọn một cây có kiểu gen AaBb để tiến hành thí nghiệm Theo em, kết quả nào sau đây không thể xảy ra?

A. Nếu cho cây này tự thụ phấn thì đời sau có thể thu được cây con có kiểu gen AABB

B. Nếu đem nuôi cấy hạt phấn của cây này rồi gây lưỡng bội hóa thì có thể thu được cây con có kiểu gen AaBB

C. Nếu chiết cành từ cây này đem trồng, người ta sẽ thu được cây con có kiểu gen AaBb

D. Các cây con được tạo ra từ cây này bằng phương pháp nuôi cấy mô sẽ có đặc tính di truyền giống nhau và giống với cây mẹ

Câu 4: Tính trạng màu hoa do 2 cặp gen nằm trên hai cặp NST khác nhau tương tác theo kiểu bổ trợ. Kiểu gen có mặt cả 2 alen A và B quy định hoa đỏ, kiểu gen thiếu một trong hai alen A hoặc B quy định hoa vàng, kiểu gen aabb quy định hoa trắng. Một quần thể đang cân bằng di truyền, trong đó alen A có tần số 0,4 và alen B có tần số 0,3. Kiểu hình hoa đỏ chiếm tỉ lệ

A. 12%
B. 1,44%
C. 56,25%
D. 32,64%

2.5. Đề minh họa 
	TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THỤ

ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KỲ 1

Môn: SINH HỌC 12

Thời gian làm bài: 50 phút (40 câu trắc nghiệm)

Mã đề thi 001

Họ, tên thí sinh:..................................................................... Lớp: .............................

Câu 1: Theo thuyết tiến hóa hiện đại, đơn vị tiến hóa cơ sở ở những loài giao phối là

A. Quần thể.       B Loài.    C. Quần xã.   D. Cá thể.

Câu 2: Quần thể nào sau đây có cấu trúc di truyền đạt trạng thái cân bằng?
A. 0,6AA : 0,4Aa
B. 0,6aa : 0,1Aa : 0,3AA

C. 1aa
D. 0,36aa : 0,24Aa : 0,4AA

Câu 3: Trong một quần thể giao phối ngẫu nhiên, xét một gen có hai alen A và a, tần số tương đối của alen A là 0,2. Cấu trúc di truyền của quần thể này là

A. 0,64AA : 0,32Aa : 0,04aa
B. 0,04AA :  0,32Aa : 0,64aa

C. 0,25AA : 0,5Aa : 0,25aa
D. 0,01AA :  0,18Aa : 0,81aa

Câu 4: Trong quần thể giao phối, xét alen A quy định quả tròn có tần số là p, alen a quy định quả bầu dục có tần số là q. Quần thể được coi là đạt trạng thái cân bằng di truyền khi
A. p2q2= 2(pq)2
B. p2q2= (pq/2)2
C. p2q2= (pq)2
D. p2q2= (2pq/2)2
Câu 5: Khâu nào dưới đây không dùng trong kĩ thuật chuyển gen?

A. Tạo ADN tái tổ hợp
B. Đưa ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận

C. Phân lập dòng tế bào chứa ADN tái tổ hợp
D. Tạo dòng thuần chủng

Câu 6: Trình tự đúng của qui trình nhân bản vô tính cừu Đôly là
(1) Chuyển phôi vào tử cung con mẹ để nó mang thai hộ. Sau một thời gian mang thai tự nhiên, cừu mẹ đẻ ra con

(2) Tách tế bào tuyến vú của cừu cho nhân và nuôi trong môi trường đặc biệt. Tách lấy tế bào trứng và loại bỏ nhân của cừu cho trứng

(3) Nuôi cấy trong môi trường nhân tạo để trứng phát triển thành phôi

(4) Chuyển nhân từ tế bào truyến vú của cừu cho nhân vào tế bào trứng đã bị loại bỏ nhân

A. (2) ( (4) ( (3) ( (1)
B. (2) ( (4) ( (1) ( (3)

C. (2) ( (3) ( (4) ( (1)
D. (4) ( (3) ( (1) ( (2)

Câu 7: Những phương pháp nào sau đây có thể tạo được giống mới mang nguồn gen của hai loài sinh vật?
(1) Tạo giống từ nguồn biến dị tổ hợp

(2) Phương pháp lai tế bào sinh dưỡng 

(3) Tạo giống bằng công nghệ gen

(4) Phương pháp nuôi cấy hạt phấn, sau đó lưỡng bội hóa

(5) Phương pháp gây đột biến nhân tạo, sau đó chọn lọc

A. (1) và (4)
B. (3) và (5)
C. (2) và (3)
D. (2) và (4)

Câu 8: Người ta tiến hành nuôi cấy hạt phấn của cây có kiểu gen AabbDDEeGg thành các dòng đơn bội, sau đó lưỡng bội hóa để tạo các dòng thuần chủng. Theo lí thuyết, quá trình này sẽ tạo ra tối đa bao nhiêu dòng thuần có kiểu gen khác nhau?

A. 32
B. 5
C. 16
D. 8

Câu 9: Theo quan điểm hiện đại, loại biến dị nào sau đây được xem là nguồn nguyên liệu thứ cấp của tiến hóa?

A. Biến dị tổ hợp.                                     B.  Đột biến gen.

C    Đột biến nhiễm sắc thể.                       D.Thường biến.

Câu 10: Một quần thể ban đầu có cấu trúc di truyền là 0,6AA : 0,4Aa. Sau một thế hệ ngẫu phối, người ta thu được ở đời con 8000 cá thể. Tính theo lí thuyết, ở đời con số cá thể có kiểu gen dị hợp là
A. 5120
B. 320
C. 2560
D. 7680

Câu 11: Giả sử trong một quần thể thực vật ở thế hệ xuất phát các cá thể đều có kiểu gen Aa. Tính theo lý thuyết, tỷ lệ kiểu gen aa trong quần thể này sau 5 thế hệ tự thụ phấn bắt buộc là
A. 37,5000%
B. 48,4375%
C. 46,8750%
D. 43,7500%

Câu 12: Kết thúc quá trình tiến hoá nhỏ:

A. Hình thành loài mới

B. Hình thành các kiểu gen thích nghi

C. Hình thành các nhóm phân loại

D. Hình thành các đặc điểm thích nghi

Câu 13: Vì sao tạo giống bằng phương pháp gây đột biến gần như không áp dụng cho động vật bậc cao?

A. động vật chịu sự điều khiển của hệ thần kinh và cơ quan sinh sản nằm sâu trong cơ thể

B. động vật có số lượng NST nhiều hơn các nhóm phân loại khác

C. hệ gen của động vật vô cùng phức tạp

D. khó thực hiện do động vật là loài bậc cao, có khả năng di chuyển và suy nghĩ

Câu 14: Cho cấu trúc di truyền của một quần thể tự thụ phấn như sau: 0,5AA: 0,5aa. Giả sử quá trình đột biến và chọn lọc tự nhiên không đáng kể thì thành phần kiểu gen của quần thể sau 4 thế hệ là

A. 25% AA : 50% Aa : 25% aa
B. 50% AA : 50% Aa

C. 50% AA : 50% aa
D. 25% AA : 25% Aa : 50% aa

Câu 15: Giống dâu tằm tam bội (3n) có nhiều đặc tính quí như lá dày, năng suất cao được tạo ra từ phép lai giữa

A. cây 4n với cây 2n
B. cây 3n với cây 2n
C. cây 3n với cây 4n
D. cây 4n với cây 4n

Câu 16: Giả sử quần thể cân bằng di truyền. Một huyện có 400000 dân, thống kê thấy có 160 người bị bệnh bạch tạng (bệnh do gen lặn nằm trên NST thường qui định), số người mang kiểu gen dị hợp là
A. 15678
B. 15670
C. 15680
D. 15780

Câu 17: Ở người hệ nhóm máu MN do 2 alen M và N quy định, alen M trội không hoàn toàn so với alen N. Kiểu gen MM quy định nhóm máu M, kiểu gen MN quy định nhóm máu MN, kiểu gen NN quy định nhóm máu N. Nghiên cứu một quần thể 730 người gồm 22 người có nhóm máu M, 216 người có nhóm máu MN và 492 người có nhóm máu N. Tần số alen M và N trong quần thể lần lượt là

A. M= 17,8%; N= 82,2%
B. M= 50%; N= 50%

C. M= 82,2%; N= 17,8%
D. M=25%; N=75%

Câu 18: Làm biến đổi một gen có sẵn trong hệ gen hoặc đưa thêm một gen lạ vào hệ gen là ứng dụng quan trọng của

A. công nghệ tế bào
B. đột biến nhân tạo
C. công nghệ vi sinh
D. công nghệ gen

Câu 19: Công nghệ tế bào thực vật không có khả năng
A. tạo ra giống mới tổ hợp gen của 2 loài khác xa nhau

B. nhân nhanh các giống cây quý hiếm

C. tạo cây lai khác loài

D. tạo ưu thế lai

Câu 20: Ở trạng thái dị hợp tử về nhiều cặp gen khác nhau, con lai có được kiểu hình vượt trội nhiều mặt so với các dạng bố mẹ có nhiều gen ở trạng thái đồng hợp tử. Đây là nội dung của giả thuyết
A. dị hợp
B. siêu trội
C. tác động cộng gộp
D. đồng hợp

Câu 21: Có bao nhiêu nhận định dưới đây là đúng về tiến hóa nhỏ? 

(1) Tiến hóa nhỏ diễn ra trong phạm vị hẹp, thời gian lịch sử tương đối ngắn. 

(2) Thực chất của tiến hóa nhỏ là làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể ban đầu. 

(3) Kết quả của tiến hóa nhỏ là hình thành nên các đơn vị tiến hóa trên loài. 

(4) Tiến hóa nhỏ diễn ra trên quy mô quần thể và diễn biến không ngừng dưới tác động của các nhân tố tiến hóa. 

(5) Chỉ khi nào xuất hiện cách li sinh sản của quần thể mới với quần thể gốc mà nó được sinh ra thì loài mới xuất hiện.

A. 3   B 4    C. 2     D. 1

Câu 22: Một quần thể thực vật có thành phần kiểu gen ở thế hệ xuất phát (P) là 0,4AA : 0,5Aa : 0,1aa. Biết rằng các cá thể có kiểu gen dị hợp tử không có khả năng sinh sản. Khi xảy ra tự thụ phấn liên tục, theo lý thuyết tần số kiểu gen AA ở F3 là bao nhiêu?

A. 0,1
B. 0,8
C. 0,2
D. 0,7

Câu 23: Trong một quần thể giao phối có tỉ lệ phân bố các kiểu gen ở thế hệ xuất phát là 0,04BB : 0,64bb: 0,32Bb. Tần số của các alen B và alen b lần lượt là
A. 0,75 và 0,25
B. 0,64 và 0,36
C. 0,4 và 0,6
D. 0,2 và 0,8

Câu 24: Cho các nội dung sau, có bao nhiêu nội dung là điều kiện nghiệm đúng của định luật Hacđi-Vanbec?

(1) số lượng cá thể lớn, giao phối tự do

(2) có sự di nhập gen

(3) các loại giao tử, hợp tử đều có sức sống như nhau

(4) không chịu áp lực của chọn lọc

(5) đột biến xảy ra nhưng tần số đột biến thuận lớn hơn tần số đột biến nghịch

(6) quần thể không cách li với các quần thể khác

A. 4
B. 3
C. 6
D. 1

Câu 25: Một số thao tác trong quy trình chuyển gen tạo chủng vi khuẩn có khả năng tổng hợp insulin của người:
(1) Tách plasmit từ tế bào vi khuẩn và tách gen mã hóa insulin từ tế bào người

(2) Phân lập dòng tế bào chứa ADN tái tổ hợp mang gen mã hóa insulin của người

(3) Chuyển ADN tái tổ hợp mang gen mã hóa insulin của người vào tế bào nhận

(4) Tạo ADN tái tổ hợp mang gen mã hóa insulin của người

Trình tự đúng của các thao tác trên là:

A. (1) ( (4) ( (2) ( (3)
B. (1) ( (2) ( (3) ( (4)

C. (1) ( (4) ( (3) ( (2)
D. (1) ( (3) ( (4) ( (2)

Câu 26: Cho các biện pháp sau, có thể tạo ra sinh vật biến đổi gen bằng các biện pháp nào?
(1) đưa thêm một gen lạ vào hệ gen

(2) biến đổi một gen đã có sẵn trong hệ gen

(3) gây đột biến đa bội ở cây trồng

(4) cấy truyền phôi ở động vật

A. (2) và (4)
B. (1) và (2)
C. (1) và (3)
D. (3) và (4)

Câu 27: Bằng công nghệ tế bào thực vật, người ta có thể nuôi cấy các mẩu mô của cơ thể thực vật rồi sau đó cho chúng tái sinh thành các cây. Bằng kĩ thuật chia cắt một phôi động vật thành nhiều phôi rồi cấy các phôi này vào tử cung của các con vật khác nhau cũng có thể tạo ra nhiều con vật có kiểu gen quý hiếm. Đặc điểm chung của hai phương pháp này là:

A. đều tạo ra các cá thể có kiểu gen thuần chủng

B. đều tạo ra các cá thể có kiểu gen đồng nhất

C. đều thao tác trên vật liệu di truyền là ADN và nhiễm sắc thể

D. các cá thể tạo ra rất đa dạng về kiểu gen và kiểu hình

Câu 28: Phương pháp dung hợp tế bào trần sử dụng nguồn nguyên liệu là 2 dòng tế bào
A. 2n khác loài
B. 2n cùng loài
C. 2n cùng kiểu gen
D. n khác loài

Câu 29: Một quần thể tự phối, thế hệ xuất phát (P) có tỉ lệ kiểu gen là 50% Aa: 50% aa. Biết rằng không có đột biến xảy ra, cấu trúc di truyền của quần thể ở thế hệ F3 là

A. 71,875% AA : 6,25% Aa : 21,875% aa

B. 6,25% AA : 71,875% Aa : 21,875% aa

C. 6,25% AA : 21,875% Aa : 71,875% aa

D. 21,875% AA : 6,25% Aa : 71,875% aa

Câu 30: Một quần thể người ở trạng thái cân bằng di truyền, gen quy định nhóm máu có ba alen khác nhau IA, IB, IO với tần số tương ứng lần lượt là 0,4; 0,3; 0,3. Tỉ lệ người có nhóm máu A, B, AB, O lần lượt là

A. 24%; 27%; 40% và 9%



B. 40%; 27%; 24% và 9%
C. 40%; 30%; 0% và 30%

D. 20%; 15%; 50% và 15%

Câu 31: Người ta dùng kĩ thuật chuyển gen để chuyển gen kháng thuốc kháng sinh tetraxyclin vào vi khuẩn E.coli không mang gen kháng thuốc kháng sinh. Để xác định đúng dòng vi khuẩn mang ADN tái tổ hợp mong muốn, người ta đem nuôi các dòng vi khuẩn này trong một môi trường có nồng độ tetraxyclin thích hợp. Dòng vi khuẩn mang ADN tái tổ hợp mong muốn sẽ

A. tồn tại một thời gian nhưng không sinh trưởng và phát triển

B. sinh trưởng và phát triển bình thường khi thêm vào môi trường một loại thuốc kháng sinh khác

C. sinh trưởng và phát triển bình thường

D. bị tiêu diệt hoàn toàn

Câu 32: Khi tạo giống bằng phương pháp gây đột biến trên đối tượng là vi khuẩn, bước nào sau đây không cần thiết?
A. tạo dòng thuần chủng

B. nhân dòng các cá thể đột biến trong môi trường thích hợp

C. chọn lọc các cá thể đột biến

D. sử dụng tác nhân đột biến với một liều lượng nhất định

Câu 33: Ở một loài thực vật, màu sắc hạt do một gen có 2 alen quy định: alen B quy định hạt vàng trội hoàn toàn so với alen b quy định hạt xanh. Cho các quần thể sau: 

Quần thể 1: 100% cây cho hạt vàng


Quần thể 2: 100% cây cho hạt xanh

Quần thể 3: 25% cây cho hạt xanh. 

Quần thể đạt trạng thái cân bằng di truyền là

A. Quần thể 2 và 3
B. Quần thể 1
C. Quần thể 1 và 2
D. Quần thể 2

Câu 34: Cho các thành tựu sau, những thành tựu có ứng dụng công nghệ gen là:

(1) chủng vi khuẩn E.coli sản xuất insulin người

(2) giống dưa hấu tam bội không có hạt, có hàm lượng đường cao

(3) giống bông và giống đậu tương mang gen kháng thuốc diệt cỏ của thuốc lá cảnh Petunia

(4) giống nho cho quả to, không có hạt

(5) giống lúa “gạo vàng” có khả năng tổng hợp β–caroten (tiền vitamin A) trong hạt

(6) tgiống cây trồng lưỡng bội có kiểu gen đồng hợp về tất cả các gen

(7) giống cừu sản sinh prôtein huyết thanh của người trong sữa

A. 1,3,5,7
B. 3,4,5,7
C. 2,4,6
D. 1,2,4,5

Câu 35: Ở một loài thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa vàng. Cho cây (P) có kiểu gen Aa tự thụ phấn qua 2 thế hệ thu được F2. Biết rằng không có đột biến xảy ra. Tính theo lí thuyết, cây có kiểu hình hoa đỏ ở F2 chiếm tỷ lệ?
A. 75,0%
B. 37,5%
C. 50,0%
D. 62,5%

Câu 36: Cho các nhận xét sau, những nhận xét đúng là:
(1) Cừu Đôly mang những tính trạng giống cừu cho nhân

(2) Có thể sử dụng cấy truyền phôi để tái tạo ra các cơ quan và nội tạng của người, khi thực hiện quá trình cấy ghép các cơ quan này không bị hệ miễn dịch của người loại thải

(3) Dung hợp tế bào thực vật không cần phá hủy thành xenlulôzơ 

(4) Tạo giống động vật có 2 phương pháp chính là cấy truyền phôi và nhân bản vô tính 

(5) Các cá thể được tạo ra từ phương pháp cấy truyền phôi có kiểu gen hoàn toàn khác nhau

A. (4), (5)
B. (1), (2), (4)
C. (2), (3), (5)
D. (2), (3)

Câu 37: Ở một loài thực vật, alen A quy định hạt có khả năng nảy mầm trên đất bị nhiễm mặn; alen a quy định hạt không có khả năng này. Một quần thể đang ở trạng thái cân bằng di truyền thu được 10000 hạt. Đem gieo các hạt này trên một vùng đất bị nhiễm mặn thấy có 6400 hạt nảy mầm. Tính theo lý thuyết, tỷ lệ hạt có kiểu gen đồng hợp trong số các hạt nảy mầm là

A. 36%
B. 16%
C. 25%
D. 48%

Câu 38: Ở một loài thực vật, xét một gen có hai alen, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Thế hệ xuất phát (P) của một quần thể thuộc loài này có tỉ lệ kiểu hình 9 cây hoa đỏ: 1 cây hoa trắng. Sau ba thế hệ tự thụ phấn, số cây kiểu gen dị hợp chiếm tỉ lệ 7,5%. Theo lí thuyết, cấu trúc di truyền của quần thể này ở thế hệ (P) là
A. 0,3AA : 0,6Aa : 0,1aa
B. 0,1AA : 0,6Aa : 0,3aa

C. 0,6AA : 0,3Aa : 0,1aa
D. 0,7AA : 0,2Aa : 0,1aa

Câu 39: Ở một loài thực vật tự thụ phấn, chọn một cây có kiểu gen AaBb để tiến hành thí nghiệm Theo em, kết quả nào sau đây không thể xảy ra?

A. Nếu cho cây này tự thụ phấn thì đời sau có thể thu được cây con có kiểu gen AABB

B. Nếu đem nuôi cấy hạt phấn của cây này rồi gây lưỡng bội hóa thì có thể thu được cây con có kiểu gen AaBB

C. Nếu chiết cành từ cây này đem trồng, người ta sẽ thu được cây con có kiểu gen AaBb

D. Các cây con được tạo ra từ cây này bằng phương pháp nuôi cấy mô sẽ có đặc tính di truyền giống nhau và giống với cây mẹ

Câu 40: Tính trạng màu hoa do 2 cặp gen nằm trên hai cặp NST khác nhau tương tác theo kiểu bổ trợ. Kiểu gen có mặt cả 2 alen A và B quy định hoa đỏ, kiểu gen thiếu một trong hai alen A hoặc B quy định hoa vàng, kiểu gen aabb quy định hoa trắng. Một quần thể đang cân bằng di truyền, trong đó alen A có tần số 0,4 và alen B có tần số 0,3. Kiểu hình hoa đỏ chiếm tỉ lệ

A. 12%
B. 1,44%
C. 56,25%
D. 32,64%

                                                        -----------------------------------------------
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